
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 66 7007 SSD độ III

1 2 60 1001 SSD độ III

2 3 52 4014 UXTC 14 tuần

2 4 47 2012 UXTC 14 tuần

2 5 31 0000 NXTC 14 tuần

3 6 45 1001 UXTC 16 tuần

3 7 46 3003 UXTC 14 tuần

3 8 35 2012 NXTC 16 tuần

5 9 70 5005 UBT (T) 6 cm

5 10 46 0010 UXTC 14 tuần

5 11 32 0010 UBT 2bên 10cm

18 12 73 9018 UBT (P) 7cm

18 13 69 ĐT UXTC / VMC đường ruột

18 14 44 1021 UXTC 14 tuần

6 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 62 3003 SSD độ III

1 2 57 5005 CTC dài

1 3 41 2002 UXTC 20 tuần

2 4 48 1011 UXTC 14 tuần

2 5 45 3023 UXTC 16 tuần

H.TRUNG + HẬU GIANG.TT+ NEANG NA.SB 
(C,3)  

BÁ + HỒ PHƯỢNG + B.MAI 

BÁ + HỒ PHƯỢNG + B.MAI 

BÁ + HỒ PHƯỢNG + B.MAI 

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

VŨ HẢI + TR BÍCH 2 + MỸ PHƯỢNG.SB

KIỀU DUNG + THANH TÂM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THANH TÂM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THANH TÂM + QUANG.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

THU NGUYỆT + NG LONG + HẬU GIANG.TT ( 
S,3)

T.BÌNH + THU.NT + TRÚC.TT

TR.HẠNH + M.PHƯƠNG1 + TRINH.SB

TR.HẠNH + M.PHƯƠNG1 + TRINH.SB

TR.HẠNH + M.PHƯƠNG1 + TRINH.SB

VŨ HẢI + TR BÍCH 2 + MỸ PHƯỢNG.SB

VŨ HẢI + TR BÍCH 2 + MỸ PHƯỢNG.SB

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + CHƯƠNG + TR.THẢO

MỸ Ý + CHƯƠNG + TR.THẢO

T.BÌNH + THU.NT + TRÚC.TT

T.BÌNH + THU.NT + TRÚC.TT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC ngã Â Đ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 15/11/2010 đến ngày 21/11/2010 (Tuần3)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

PHAN THỊ THÁI

NGUYỄN THỊ LẮM

HÀ THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ PHI GIAO

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ THANH QUY

PHẠM THỊ ĐÀM

ĐOÀN THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ MINH CÚC

NGUYỄN THỊ HẠNH

TRẦN THỊ CHUNG

NGUYỄN THỊ BÌNH

LÊ THỊ LANG

HỌ VÀ TÊN

PHAN THỊ CHIỀN

VƯƠNG TUYẾT ANH

NGUYỄN THỊ TUẤT

PHẠM THỊ PHƯỢNG

THÁI THỊ MỸ CHÂU

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

HOÀNG THỊ LIÊN

10759

10888

10876

10713

10786

SHC

10840

10680

10662

10646

10610

10649

10865

10862

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10911

10647

10598

10600

PM

Ngày: 15/11/2010 

Ngày: 16/11/2010 

10850

10648



3 6 56 4014 Sa bàng quang + SSD độ I

3 7 49 ĐT TSPTNMTC

3 8 46 3003 UXTC 14 tuần

5 9 59 3013 UXTC 16 tuần

5 10 46 3003 UXTC 14 tuần

5 11 41 2012 NXTC 8 tuần + UBT (T)  7cm

18 12 46 ĐT UXTC 14 tuần

18 13 39 1021 NXTC 16 tuần/ TC Mổ nhược cơ

18 14 28 1001 UBT (P) 10cm

15 40 2002 NXTC 14 tuần/Thiếu máu

16 36 2012 NXTC 14 tuần

6 17 49 1011 Sang thương vú (T)

6 18 21 ĐT Sang thương vú (P)/VMC Bóc u vú

6 19 22 ĐT Sang thương vú (P)

16 20 0

16 21 0

1 1 86 5002 SSD độ III

1 2 45 3003 SSD độ II

2 3 61 6006 Sa trực tràng độ III

2 4 43 3003 UXTC 20 tuần

2 5 41 0010 NXTC 14 tuần

3 6 50 2012 LNMTC 2BT  8cm

3 7 47 ĐT UXTC 16 tuần

5 8 54 3003 UXTC 12 tuần

5 9 50 4004 UXTC 12 tuần

5 10 45 ĐT UXTC 14 tuần

18 11 46 2002 UXTC 8tuần+Polype CTC/K trực 
tràng

18 12 41 1011 NXTC 12tuần + UBT (P) 16cm

M.TUẤN.BM + B.TUYẾT.PNT + THI.NT

M.TUẤN.BM + B.TUYẾT.PNT + THI.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + VY.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + VY.NT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + BÙI PHƯỢNG

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + BÙI PHƯỢNG

N ĐIỆP1 + BÙI PHƯỢNG + TRUNG HIẾU.TT

Q.HIẾU + THỤC TRANG + HIỀN.CĐT

Q.HIẾU + THỤC TRANG + HIỀN.CĐT

M.TUẤN.BM + B.TUYẾT.PNT + THI.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM PK+ BẢO 
HƯƠNG.TT+BẢO.SB(S,3)

KIM CHI + BẢO HƯƠNG.TT + VY.SB (C,3)

DUYÊN + T.HÒA + DIỄM TUYẾT

DUYÊN + T.HÒA + DIỄM TUYẾT

A DANH.PNT + H.TRUNG + LAN.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + LAN.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + LAN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ   

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Q.THANH + BS NHÓM NIỆU PHỤ KHOA

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + TÙNG.SB

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + TÙNG.SB

V.HÒA + H. PHƯƠNG + THÀNH.SB

V.HÒA + H. PHƯƠNG + THÀNH.SB

V.HÒA + H. PHƯƠNG + THÀNH.SB

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP (P) , Bóc NX

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Sửa thành Â Đ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX + Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Treo nâng BQ, Treo TC vào cùng gai, TOT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

LÊ THỊ BÍCH

LÊ THỊ BO

ĐÀO THÙY TRÂM

NGUYỄN THỊ VÂN

TRẦN THỊ SEN

LÊ THỊ NGỌC THU

HÀNG THỊ KIM HOA

BN SẢN A

BÙI THỊ RÃNH

TRƯƠNG THỊ NHUNG

KIỀU THỊ CUỘC

PHÙNG THỊ DẪN

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

NGUYỄN THỊ YÊN

TRẦN THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

HUỲNH THỊ LỆ ÁNH

LÊ KIM GƯƠNG

BN SẢN A

LÊ THANH XUÂN

NGUYỄN THỊ TRÒN

HUỲNH THỊ HIỀN

MAI THỊ PHƯƠNG LAN

PHẠM THỊ THÚY

PHẠM THỊ TÁM

VƯƠNG LINH

TRẦN THỊ VINH

TRẦN THỊ MỸ THIỆN

10777

10805

10765

10742

10773

10819

10469

10878

10807

10833

965

959

10770

10873

10815

10708

10811

10652

10772

943

10735

10753

10749

10788

10769

10766

Thứ: TƯ 
Ngày: 17/11/2010 



18 13 36 2012 NXTC 16 tuần/ XH giảm tiểu cầu

14 44 ĐT UXTC 14 tuần

15 38 2002 NXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 82 10009 SSD độ III

1 2 57 6006 Sa thành ÂĐ 

1 3 34 ĐT NXTC 14 tuần

2 4 60 7007 UXTC  6cm,CĐPB: UBT

2 5 47 2002 UXTC 14 tuần

3 6 54 3003 UBT 6 cm

3 7 47 2022 UXTC 14 tuần

5 8 50 3023 UXTC 16 tuần

5 9 45 2012 UXTC 14 tuần

18 10 61 3013 CTC dài

18 11 50 4004 SSD độ III

18 12 39 0000 Đa NXTC  2 -10cm

6 13 51 2032 Sang thương vú (T)

6 14 50 0000 Sang thương vú (P)

6 15 42 2002 Sang thương vú (T)

16 16 0

16 17 0

1 1 75 4003 SSD độ III

1 2 49 3003 SSD độ II-III

2 3 70 10009 SSD độ III + U hạ vị  15cm

2 4 46 2002 UBT  20cm

2 5 27 ĐT NXTC 14 tuần PHAN NGA + LÊ DIỆP + HUY LINH.SB

BM.ĐHYD (S,3)

B.MAI + THANH THÚY + NGỌC.SB (C,3)

THU THỦY + H.TUẤN + NG.LAN.BM

THU THỦY + H.TUẤN + NG.LAN.BM

THÁI HÀ + PHAN NGA + LÊ DIỆP

THÁI HÀ + PHAN NGA + LÊ DIỆP

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT    

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT  

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA  

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA   

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + MỸ HẠNH2

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + MỸ HẠNH2

THU NGUYỆT + Q.HẢI + MINH UYÊN.SB

THU NGUYỆT + Q.HẢI + MINH UYÊN.SB

DŨ + ĐEM + ANH TUẤN.TT

DŨ + ĐEM + ANH TUẤN.TT

DỰ BỊ

P. KHÁM PK + ĐĂNG QUẾ.TT+ PHÚ.SB(S,3)

P.KHÁM THAI+ Đ. QUẾ.TT+THỊ LINH.SB(C,3)

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + VY.NT

DỰ BỊ

Cắt HTTC + 2PP ngã bụng, Sửa HÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ sinh thiết ( đ/v qua nhũ ảnh)

Bóc u vú qua định vị SÂ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt đoạn CTC

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ cắt u vú (sinh thiết lạnh)

Sửa thành Â Đ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

HUỲNH THỊ GIỒN

LÂM HỮU HẠNH

NGUYỄN THỊ LIỀN

LÊ PHẠM HÂN

HỒ THỊ MỪNG

NGUYỄN THỊ PHƯỚC

DƯƠNG THỊ ĐÀO

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ CÁI

NGUYỄN THỊ THỌ

DƯƠNG MỸ LIÊN

PHAN THỊ EM

NGUYỄN THỊ SÁNG

VÕ THỊ THỦY

LÊ THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ NHUNG

PHẠM THỊ BÉ

DƯƠNG XUÂN UYÊN

THÁI THỊ SUM

PHẠM THỊ THỊNH

ĐỒNG KIM ĐỊNH

LÊ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

NGUYỄN THỊ HOA

BN SẢN A

BN SẢN A

10818

10823

10851

10849

10885

10804

10831

10747

944

934

948

10817

10834

10830

10864

10836

10837

10785

10821

10806

10829

10742B

10887

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 18/11/2010 

Ngày: 19/11/2010 



3 6 46 2002 UXTC 12 tuần

3 7 40 2012 UXTC 16 tuần

3 8 34 0000 NXTC 16 tuần

5 9 49 4004 UXTC 14 tuần

5 10 40 2022 UXTC 16 tuần

5 11 35 2022 NXTC 12 tuần

18 12 55 9027 UBT (T) 5 cm + UXTC 6 tuần

18 13 48 0000 UXTC 14 tuần

18 14 32 ĐT NXTC 12 tuần

15 44 3023 UXTC 14 tuần

16 42 4014 UXTC 14tuần/VMC Đoạn sản

16 17 0

16 18 0

KHOA KHGĐ + TUYỀN.SB (S,3)

TR.THẢO + A.THƯ4 + LOAN.SB (C,3)

PHÒNG KHÁM PK + EBAN.SB

TH.LANBM + XUÂN.NT + NGỌC .NT

TH.LANBM + XUÂN.NT + NGỌC .NT

TH.LANBM + XUÂN.NT + NGỌC .NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.HIỆP + DUY + TRUNG HIẾU.TT

H.HIỆP + DUY + TRUNG HIẾU.TT 

H.HIỆP + DUY + TRUNG HIẾU.TT

PHÒNG KHÁM PK + EBAN.SB

PHÒNG KHÁM PK + EBAN.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 11 tháng 11 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

DƯƠNG THỊ NGỌC LIÊN

TRẦN THỊ THU HÀ

TRẦN THỊ THANH

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ THU TUYỀN

HUỲNH THỊ KIM HỒNG

LÊ THỊ KIỀU CHINH

NGUYỄN THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ TƠ

PHÙNG KIM DUNG

PHẠM THỊ GẤM

TRẦN THỊ THANH TRÚC

10858

10838

10695

10835

10856

10867

10870

10863

10545

10866

10855


